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(Đính kèm Công văn số: 19/BTC ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ban tổ chức Hội thi)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC (30 điểm)
Câu 1. Quyền sở hữu bao gồm những quyền: 

a. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.

b. Quyền đối với bất động sản liền kề, quyền hưởng dụng, quyền bề mặt.

c. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật; quyền đối với bất động sản liền kề, quyền hưởng dụng, quyền bề mặt.

Câu 2. Quyền định đoạt tài sản được thực hiện khi đáp ứng điều kiện nào?
a. Việc định đoạt tài sản phải do chủ sở hữu tài sản thực hiện không trái quy định pháp luật. Trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự, thủ tục đó.
b. Việc định đoạt tài sản phải do chủ sở hữu tài sản hoặc người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền theo quy định pháp luật thực hiện. Trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự, thủ tục đó.
c. Việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện không trái quy định của pháp luật. Trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự, thủ tục đó.

Câu 3. Việc xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc được quy định như thế nào?
a. Trường hợp gia cầm của một người bị thất lạc mà người khác bắt được thì người bắt được phải thông báo công khai để chủ sở hữu gia cầm biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu đối với gia cầm và hoa lợi do gia cầm sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia cầm.

b. Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia cầm bị thất lạc thì phải thanh toán tiền công nuôi giữ và chi phí khác cho người bắt được gia cầm. Trong thời gian nuôi giữ gia cầm bị thất lạc, người bắt được gia cầm được hưởng hoa lợi do gia cầm sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia cầm.

c. Cả 2 nội dung trên.

Câu 4. Khi tài sản của chủ sở hữu do phạm tội, vi phạm hành chính mà bị tịch thu, sung quỹ nhà nước thì quyền sở hữu đối với tài sản đó chấm dứt kể từ thời điểm nào?
a. Tài sản bị lập biên bản tịch thu, tạm giữ.

b. Ngày Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành bản án, quyết định.

c. Bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có hiệu lực pháp luật.

Câu 5. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước thải được quy định như thế nào?
a. Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho nước từ công trình xây dựng của mình không được chảy xuống bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề.

b. Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải làm cống ngầm hoặc rãnh thoát nước để đưa nước thải ra nơi quy định, sao cho nước thải không chảy tràn sang bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề, ra đường công cộng hoặc nơi sinh hoạt công cộng.

c. Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải làm cống ngầm hoặc rãnh thoát nước sao cho nước thải không chảy tràn sang bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề hoặc nơi sinh hoạt công cộng.

Câu 6. Có mấy loại thời hiệu theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015?

a. 3 loại thời hiệu.
b. 4 loại thời hiệu.

c. 5 loại thời hiệu.
Câu 7. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ thời điểm nào?
a. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

b. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày quyền hợp pháp và lợi ích hợp pháp của cá nhân bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
c. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ phát sinh quyền yêu cầu khởi kiện vụ án dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Câu 8. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện trong trường hợp nào?
a. Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản; Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
b. Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai; Trường hợp khác do luật quy định.
c. Cả a và b đều đúng.
Câu 9. Thứ tự ưu tiên được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ dân sự là:
a. Áp dụng các quy định trong bộ luật dân sự; áp dụng luật khác; áp dụng tập quán; áp dụng tương tự pháp luật, án lệ và lẽ công bằng.

b. Áp dụng tập quán; áp dụng tương tự pháp luật; án lệ và lẽ công bằng; áp dụng các quy định trong bộ luật dân sự; áp dụng luật khác.
c. Áp dụng tương tự pháp luật, án lệ và lẽ công bằng; áp dụng tập quán; áp dụng luật khác; áp dụng các quy định trong bộ luật dân sự.
Câu 10. Người giám hộ có thể là:
a. Cá nhân, pháp nhân.
b. Cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình.
c. Cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác.
Câu 11. Quyền tài sản bao gồm:
a. Quyền đối với động sản và bất động sản

b. Quyền đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất.
c. Quyền đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.
Câu 12. Tài sản bao gồm:
a. Động sản và bất động sản

b.Vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản

c. Cả a và b đều đúng.
Câu 13. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần đối với thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm nếu các bên không có thỏa thuận được thì được xác định:
a.Tối đa không quá 30 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định
b.Tối đa không quá 60 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định
c. Tối đa không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định
Câu 14. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là bao lâu, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm?
a. 01 năm
b. 03 năm
c. 05 năm
Câu 15. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản đối với động sản là
a. Mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
b. Mười lăm năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
c. Hai mươi năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
Câu 16. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản đối với bất động sản là
a. Mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

b. Hai mươi năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
c. Ba mươi năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Câu 17. Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế dưới đây được thanh toán theo thứ tự nào là đúng:
a. Chi phí cho việc bảo quản di sản; Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng;Tiền cấp dưỡng còn thiếu.
b. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng;Tiền cấp dưỡng còn thiếu; Chi phí cho việc bảo quản di sản.
c. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng;Chi phí cho việc bảo quản di sản; Tiền cấp dưỡng còn thiếu.
Câu 18.  Một trong những điều kiện để di chúc bằng văn bản có người làm chứng có hiệu lực là?
a. Phải đựơc công chứng, chứng thực.
b. Phải có một người làm chứng.
c. Người làm chứng phải xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc.
Câu 19. Hợp đồng cầm cố tài sản có hiệu lực từ thời điểm:
a. Bên cầm cố giao tài sản cho bên nhận cầm cố.
b. Bên cầm cố và bên nhận cầm cố giao kết hợp đồng.
c. Bên cầm cố giao tài sản cho bên nhận cầm cố và các bên giao kết xong hợp đồng.

Câu 20. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là:
a. 03 năm kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm của bên có nghĩa vụ.
b. 03 năm kể từ ngày người có quyền biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.
c. 03 năm kể từ ngày hết hạn hợp đồng.
Câu 21. Đối với động sản đã bán nếu không có thỏa thuận thì bên bán có thể chuộc lại trong thời hạn:
a. 01 năm kể từ thời điểm bên bán giao tài sản.
b. Có thể chuộc lại bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước cho bên mua một thời gian hợp lý.
c. Cả a, b đều đúng.
Câu 22. Đối với bất động sản không đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực từ:
a. Thời điểm các bên ký xong hợp đồng được công chứng đúng theo quy định.
b. Thời điểm chuyển giao tài sản.
c. Cả a và b đều đúng

Câu 23. Thời hạn bảo hành đối với vật mua bán tính từ thời điểm nào?
a. Bên bán giao vật cho bên mua.
b. Bên mua đã trả đủ tiền và bên bán đã giao vật cho bên mua.
c. Bên mua có nghĩa vụ phải nhận vật.
Câu 24. Mức lãi suất tối đa các bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng vay tài sản là:
a. Không vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay.

b. Không vượt quá 150% lãi suất theo lãi suất quá hạn của ngân hàng.

c. Các bên có thể tự do thỏa thuận không giới hạn mức lãi suất.

Câu 25. Cá nhân có năng lực pháp luật dân sự kể từ:

a. Khi người đó sinh ra.
b. Khi người đó đủ 6 tuổi trở lên.
c. Khi người đó đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 26. Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp nào?
a. Cá nhân không có quyền xác định lại giới tính. 
b. Trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính
c. Chỉ một số cá nhân nhất định có quyền xác định lại giới tính.

Câu 27. Nơi cư trú của cá nhân là:
a. Nơi người đó thường xuyên sinh sống.
b. Nơi người đó công tác.
c. Nơi cư trú của cha mẹ.
Câu 28. Thời điểm mở thừa kế tính từ:

a. Thời điểm người có tài sản được cấp Giấy báo tử.
b. Thời điểm người có tài sản chết.
c. Thời điểm người có tài sản được chôn cất xong.

Câu 29. Địa điểm mở thừa kế là:
a. Nơi cư trú cuối cùng của người chết.

b. Nơi người đó chết.

c. Cả a và b đều đúng.

Câu 30. Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực từ thời điểm nào?

a. Từ 01/01/2016.
b. Từ 01/01/2017.
c. Từ 01/7/2016.
PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI, GIẢI THÍCH (40 điểm)
Câu 1. Trong mọi trường hợp, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng đối với mốc giới là tường nhà chung. Đúng hay sai? Giải thích.
Câu 2. Chỉ có chủ sở hữu mới có quyền sử dụng tài sản. Đúng hay sai? Giải thích.
Câu 3. Người chưa thành niên không thể đại diện theo ủy quyền để thực hiện mọi giao dịch dân sự. Đúng hay sai? Giải thích.
Câu 4. Cá nhân có thể ủy quyền cho cá nhân hoặc pháp nhân khác để thực hiện mọi công việc do mình ủy quyền nhằm xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Đúng hay sai? Giải thích.
Câu 5. Mọi tranh chấp đều áp dụng thời hiệu khởi kiện theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015. Đúng hay sai? Giải thích.
Câu 6. Chỉ có quyền sở hữu, quyền khác đối với bất động sản mới phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định. Đúng hay sai? Giải thích.
Câu 7. Tòa án có quyền từ chối giải quyết vụ việc dân sự khi chưa có điều luật để áp dụng. Đúng hay sai? Giải thích.
Câu 8. Tất cả tài sản đều có thể là đối tượng của hợp đồng mượn tài sản. Đúng hay sai? Giải thích.
Câu 9. Người thừa kế theo pháp luật có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Đúng hay sai? Giải thích.
Câu 10. Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó thì đương nhiên không được quyền hưởng di sản. Đúng hay sai? Giải thích.
 PHẦN III. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG (30 điểm)
Câu 1. 
Vào ngày 02/01/2017 ông A có cho ông B vay số tiền là 100.000.000 đồng. Các bên thỏa thuận trong hợp đồng vay tài sản là mỗi tháng ông B trả cho ông A tiền gốc và lãi là 15.000.000 đồng, ông B sẽ trả cho ông A trong vòng 10 tháng, đến ngày 02/11/2017 là ông B phải trả xong số tiền trên cho ông A.
Ông B trả cho ông A được 06 tháng với số tiền là 90.000.000 đồng sau đó ông B không có khả năng trả tiền tiếp cho ông A. Ngày 03/11/2017 ông A đến yêu cầu ông B phải trả cho ông A đủ số tiền còn thiếu là 60.000.000 đồng.

Hỏi trong trường hợp trên, nếu ông A và ông B không thỏa thuận được với nhau thì theo quy định của pháp luật ông B còn phải trả cho ông A cả tiền gốc và lãi là bao nhiêu?


Câu 2. Ông A và bà B là vợ chồng hợp pháp, có 3 người con chung là C (sinh năm 1997), D (sinh năm 1999) và E (sinh năm 2001), trong đó, D bị nhiễm chất độc màu da cam, không có khả năng nhận thức, không đi lại được. Năm 2002, ông A chung sống không hợp pháp với bà M và có 1 người con là N (sinh năm 2003).

Tháng 2/2017, ông A chết. Trước khi chết, ông A có lập di chúc để lại ½ tài sản cho N, phần tài sản còn lại không có di chúc.
Anh/chị hãy chia di sản của ông A, biết tài sản chung của ông A với bà B là 600 triệu, của ông A với bà M là 150 triệu, cha mẹ của ông A đều chết trước ông A.
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